
BẢNG 3: Đặc điểm dân sinh, kinh tế, xã hội và cơ sở hạ tầng 
(Kèm theo Quyết định số: 1706/QĐ-UBND ngày 01/ 11/2021 của UBND thành phố Long Khánh) 
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T

T 

Tên mục Đơn vị 
Tổng toàn 

TP 

Phân chia địa giới hành chính 

Ghi chú Xuân 

An 

Xuân 

Hòa 

Xuân 

Bình 

Xuân 

Thanh 

Xuân 

Trung 

Phú 

Bình 

Xuân 

Tân 

Bảo 

Vinh 

Xuân 

Lập 
Bàu Sen 

Suối 

Tre 
Hàng Gòn 

Bình 

Lộc 

Bảo 

Quang 

Bàu 

Trâm 

I Dân số                   

1 Tổng số hộ Hộ 38492 2.430 2.192 1.814 2359 2694 1.358 2.592 4.353 2.596 1.624 3748 2.984 2452 3027 2.269  

2 Tổng số dân Người 161852 14031 10.536 8.270 10659 12848 5.143 9.506 18.814 10.816 6.250 13466 12.208 9058 11930 8.497  

 Nam Người 83958 8138 5.183 4.165 5496 7143 2.560 4.658 9.369 5.045 3.157 7823 5.931 4542 6505 4.243  

 Nữ Người 77894 5893 5.353 4.115 5163 5705 2.583 4.848 9.445 5.771 3.093 5643 6.097 4516 5425 4.254  

3 Cơ cấu độ tuổi                   

 
Trẻ em (Dưới 
16 tuổi) 

Người 31537 967 1.983 1.757 2056 2240 1.163 1.032 5.857 2.125 1.137 2132 3.525 1793 2285 1.485  

 

Thanh niên và 

Trung niên (từ 
16-60 tuổi) 

Người 101504 12085  5.133 7970 9708 3.587 4.943 12.162 6.902 4.721 7365 7.578 6579 6779 5.992  

4 
Số lao động 

trong độ tuổi 
                  

 Nam (16-60) Người 56.572 7012 1.393 2.686 4256 5388 1982 2.430 6.056 3.750 2.985 3786 4.016 3.427 4420 2.985  

 Nữ (16-55) Người 50.182 5074 1.392 2.447 3714 4320 1592 2.513 6.106 3.152 3.007 3579 3.562 3.152 3565 3.007  

5 Dân tộc                   

 Kinh Người 143.273 12720 10509 7.456 9707 10234 3.087 9.401 16.954 10.678 5.306 11.836 9212 7.300 10372 7.237  

 Khác Người 18.579 1311 27 814 952 2614 2.056 105 1.860 138 944 186 2.996 1.758 1558 1.260  

6 Tôn giáo                   

 Phật giáo Người 33.017 2048 1.453 1.413 3912 2853  2.132 3.690 3.168 1.212 3121 720 3.210 3325 760  

 Thiên chúa giáo Người 35.814 2288 3.547 3.780 2148 2570  3.050 2.987 2.769 3.544 4185 1.866 1.120 1620 340  

 Tin lành Người 803 92 5 204 7 0  6 214 22 0 13  79 125 36  

 Cao đài Người 661 108   115 41  42 294  32     29  

 Hồi giáo Người 3          0     3  

 Không có đạo Người 16.835  43 2.873 4477        9.442     

II 

Ngành nghề 

chính/Nguồn 

thu nhập 

  0            1.720 3283   

1 Nông nghiệp   0                

 
Diện tích trồng 

trọt 
ha 13.886 0 6  9,4 7,29 126 812,7 1.256 1.230 1.178,9 2022,1 1.970,9 1768 2468 1.031  



2 

 

 
Số lượng gia 

súc, gia cầm 
con 408.921  0  245 0 687 3.344 8.591 91.496 35.000 93648 141.340   34.570  

 
Số lao động 
trong ngành 

Người 11.203 0 10  318 42 1.453 107 3.894 878  540 2.163 0 0 1.798  

2 Lâm nghiệp   0            0 0   

 
Diện tích trồng 
rừng 

Ha 28,5            28,5     

 
Số lao động 

trong ngành 
  0            0 0   

3 
Nuôi trồng 

thủy hải sản 
  0                

 
Diện tích nuôi 

trồng 
ha 23,11        3,71    19,4   3  

 
Số lao động 
trong ngành 

 18        10    8     

4 Công nghiệp                   

 
Số lao động 

trong ngành 
Người   171  5.790  2303    3.015  9648 29 4398 4924   

5 
Tiểu thủ công 

nghiệp 
  710 38 2.480  6810 23      9 375    

 
Số hộ gia đình 

trong ngành 
Hộ   725  81 32  99 30 28  42 9  120 23  

 Nghề khác Hộ   725  782 594    435  546 322  20   

 ………                   

II

I 

Cơ sở hạ tầng, 

vật chẩt 
              07 07   

1 

Công trình 

công cộng (có 

thể tận dụng 

làm nơi trú ẩn 

an toàn) 

   8   11      13  01 01   

 Trường học Cơ sở 60 06 2 5 4 05 2 3 03 3 2 7 5 05 05 3  

 Trạm Y tế Cơ sở 13 01 1 1 1 01 1 1 1 01 1 1 1   1  

 
Hội trường, nhà 

văn hóa, 
Cơ sở 45 1 5 5 7 05 1 1 1 03 4 5 5   2  

 

Khu Trung tâm 

văn hóa vui 
chơi giải trí 

Cơ sở 01 1                

2 Nhà ở               0 0   



3 

 

 

 

Nhà kiên cố (có 

thể tận dụng 

làm nơi trú ẩn 
an toàn) 

Căn 26.222 27 300 500 1569 250 500  18.839 105 1.624 125 110 0 0 2.273  

 Nhà tạm, dễ sập Căn 9 0 6   03   0    0   0  

 Chòi canh rẫy Căn 6 0 6      0    0 0 0   

3 
Hệ thống giao 

thông 
              49,8 49,8   

 Đường đất   01       5 03  28 6,37 09 09 3  

 Đường bê tông   20  10 19,5 03 10 11,95 52 30 22 41 22,93   23,13  

 
Cầu cống kiên 

cố 
  02   02 01 01  3 04 2 03 16 0 0 10  

4 
Hệ thống thủy 

lợi 
              0 0   

 Hồ chứa   0          01 1 0 0   

 Đập dâng   0      1 1  1  0   02  

 Kênh mương   01      0,8 8  1     3,3  

 …..               74 74   

5 
Hệ thống 

đường điện 
                  

 - Trạm biến áp       01   27  2  38 0 0   

 
- Đường dây 

điện 
     19,6 110kv       52,89 46,75 46,75   

 + Cao thế              3,3 42.21 42.21   

 + Trung thế         11,83  01 3  28,21   14  

 + Hạ thế         24,51 30 04 13  21,38 100% 100% 30  

6 
Công trình 

nước sạch 
     02  1 4 2  1  02 01 01 1  

 
Giếng nước 

sạch 

 

 
      150 618 867 100 1.624  100% 11 11 670  

7 
Hệ thống thông 

tin liên lạc 
                  

 Trạm phát thanh    1 01 1 1 1 1 1 01 1 01 1  1 1  

 
Loa phóng 

thanh 
   5 16 10 5 16 20 15 08 19 9 22  15 20  


